
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày        tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Tư pháp

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ 
thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022- 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 03/TTr-STP ngày    
26/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ lĩnh 
vực Tư pháp trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản 
lý Nhà nước của UBND tỉnh Phú Thọ (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 
cập nhật, đăng tải công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác thủ tục hành chính nội 
bộ, bộ phận tạo thành của từng thủ tục hành chính nội bộ công bố tại Điều 1 
Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ và Trang thông tin 
điện tử của cơ quan, đơn vị theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; 

UBND các huyện, thành, thị; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP (Ô Thành);
- Lưu: VT, NC,1,2,3,4.

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC TƯ PHÁP 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND  ngày      /01/2024 
của Chủ tịch UBND  tỉnh Phú Thọ)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên Thủ tục hành 
chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục cung cấp thông 
tin lý lịch tư pháp

Lý lịch tư pháp

- Sở Tư pháp.
-Công an tỉnh, Công an các 
huyện, thành, thị;
-Tòa án nhân dântỉnh, Toà án 
nhân dân các huyện, thành, thị; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, 
Viện Kiểm sát nhân dân các 
huyện, thành, thị; 
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh, 
Chi cục Thi hành án dân sự các 
huyện, thành, thị; 
- UBND các huyện, thành, thị;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các cơ quan, tổ chức có liên 
quan trong việc tra cứu, xác 
minh, trao đổi, cung cấp thông 
tin lý lịch tư pháp để xây dựng cơ 
sở dữ liệu lý lịch tư pháp.



PHẦN II. 
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1. Tên thủ tục: Cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.
1. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin lý lịch tư pháp gửi thông tin 

đến Sở Tư pháp.
- Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận, cập nhật vào cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. 
2. Cách thức thực hiện
Gửi thông tin lý lịch tư pháp trực tiếp đến Sở Tư pháp.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ 
- Bản án hoặc bản sao bản án hoặc Trích lục bản án hình sự;
- Bản chính hoặc bản sao quyết định, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, văn bản 

thông báo thi hành án và kết quả thi hành án;
Văn bản điện tử (có chữ ký và con dấu) trong trường hợp cung cấp qua mạng 

máy tính. Việc cung cấp thông tin qua mạng máy tính phải bảo đảm tính bảo mật, 
an toàn, chính xác của thông tin;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
- Công an tỉnh, Công an các huyện, thành, thị; 
-Tòa án nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân các huyện, thành, thị; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành, thị; 
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự  các huyện, thành, 

thị; 
- UBND các huyện, thành, thị; 
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tra cứu, xác minh, trao đổi, cung 

cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Sở Tư pháp.
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Thông tin lý lịch tư pháp của công dân trên cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.
7. Phí, lệ phí (nếu có): Không.
8. Thời hạn giải quyết:  Không quy định.
9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12.
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- Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

- Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

- Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-
BQP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục 
tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

- Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 
tháng 6 năm 2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý 
lịch tư pháp.

- Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 Ban hành Quy chế phối hợp 
trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-111-2010-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-ly-lich-tu-phap-114830.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-13-2011-tt-btp-huong-dan-su-dung-bieu-mau-va-mau-so-ly-lich-tu-phap-126154.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-lien-tich-04-2012-ttlt-btp-tandtc-vksndtc-bca-bqp-ly-lich-tu-phap-139356.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-lien-tich-04-2012-ttlt-btp-tandtc-vksndtc-bca-bqp-ly-lich-tu-phap-139356.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-16-2013-tt-btp-huong-dan-su-dung-bieu-mau-mau-so-ly-lich-tu-phap-213545.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-13-2011-tt-btp-huong-dan-su-dung-bieu-mau-va-mau-so-ly-lich-tu-phap-126154.aspx
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